	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 
NĂM HỌC 2011 – 2012









Môn kiểm tra: Tin học





Ngày kiểm tra: 26/09/ 2011





Thời gian làm bài: 15 phút

Đổi các cơ số sau:

Câu 1 ( 5 điểm).  10101102 = ?16
Câu 2 ( 5 điểm). 1AD16 = ?2
Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2011 – 2012










        Đống Đa , ngày    tháng       năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN..
(Hướng dẫn gồm 01 trang)







I. Hướng dẫn chung:


Học sinh phải trình bày cụ thể từng bước để đưa ra được kết quả cuối cùng.
II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang
điểm

	1

(5 đ)
	10101102=5816
	5

	2

(5 đ)
	1AD16 = 10101010102


	5


Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 
NĂM HỌC 2011 – 2012









Môn kiểm tra: Tin học





Ngày kiểm tra: 31/ 10/ 2011





Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 ( 3 điểm).
Trình bày khái niệm thông tin, các dạng thông tin và lấy ví dụ cho từng dạng.

Câu 2 ( 3 điểm).
Đổi các cơ số sau:

a. 1AF16 = ?2
b. 10101002 = ?16
Câu 3 ( 4 điểm).
Cho dãy A gồm N só nguyên a1, a2,…,aN. Cần sắp xếp các số hạng để dãy A trở thành dãy không tăng.

Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2011 – 2012










        Đống Đa , ngày    tháng       năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN …Tin…..
(Hướng dẫn gồm 01 trang)







I. Hướng dẫn chung:

Câu 1: 


Học sinh phải nêu đúng khái niệm Thông tin cho 1 điểm.

Các dạng thong tin 1 điểm


Lấy ví dụ cho từng dạng 1 điểm

Câu 2: 

Học sinh phải trình bày cụ thể từng bước để đưa ra được kết quả cuối cùng.  Mỗi câu được 1,5 điểm.
Câu 3:

Học sinh phải Xác định được bài toán sau đó mới viết thuật toán.
II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang
điểm

	1

(3 đ)


	· Thông tin là tất cả những gì mang lại sự hiểu biết về thế  giới xung quanh và về chính con người.

· Thông tin có 3 dạng cơ bản là: Văn bản, âm thanh, hình ảnh.

· Ví dụ:

+ Hình ảnh: Tranh, ảnh, phim...

+ Văn bản: Bài báo, bài thơ, bài văn...

+ Âm thanh: Tiếng trống, tiếng chim hót, tiếng còi xe...
	3

	2

(3 đ)
	a. 1AF16 = 110101112
b. 10101002 = 9416
	3

	3

(4 đ)
	* Xác định bải toán:

- Input: Nhập vào số N và dãy A gồm N số nguyên a1,...,aN.

- Output: Dãy A được sắp xếp thành dãy không tăng.

* Thuật toán:

- B1: Nhập N và dãy A gồm N số nguyên a1,...,aN.

- B2: M ( N

- B3: Nếu M > 2 thì thông báo dãy A rồi kết thúc

- B4: M( M – 1, i( 0

- B5: i( i +1

- B6: Nếu i > M thì quay lại B3

- B7: Nếu ai < ai+1 thì đổi chỗ ai và ai+1​.

- B8: Quay lại B5.
	4


Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 
NĂM HỌC 2011 – 2012









Môn kiểm tra: Tin học





Ngày kiểm tra: 28/11/ 2011





Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1 ( 5 điểm).  

Tạo cây thư mục sau:


[image: image1]
Câu 2 ( 5 điểm).  

a. Viết đường dẫn đến tệp mario.EXE

b. Thư mục Nhạc là con của thư mục nào?

Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2011 – 2012










        Đống Đa , ngày    tháng       năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN..
(Hướng dẫn gồm 01 trang)







I. Hướng dẫn chung:


Tạo được cây thư mục như hình trong máy tính. Chỉ ra được đường dẫn và thư mục mẹ.
II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang
điểm

	1

(5 đ)


	Tạo cây thư mục
	5

	2

(5 đ)


	a. C:\ Giải trí\Game\mario.EXE
b. Thư mục Giải trí
	5


Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 
NĂM HỌC 2011 – 2012









Môn kiểm tra: Tin học





Ngày kiểm tra: 28/11/ 2011





Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1 ( 5 điểm).  


Trình bày các kí tự làm phép toán trong công thức.
Câu 2 ( 5 điểm).  


Trình bày cách nhập công thức vào ô tính.

Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2011 – 2012










        Đống Đa , ngày    tháng       năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN..
(Hướng dẫn gồm 01 trang)







I. Hướng dẫn chung:


Câu 1: Học sinh phải trình bày được các phép toán.

Câu 2: phải trình bày cụ thể từng bước để nhập công thức.
II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang
điểm

	1

(5 đ)


	Kí tự

Ý nghĩa

+

Phép cộng

-

Phép trừ

*

Phép nhân

/

Phép chia

^

Phép lấy lũy thừa

%

Phép lấy phần trăm


	5

	2

(5 đ)


	· B1: Chọn ô tính.
· B2: Gõ dấu =

· B3: Gõ công thức

· B4: Nhấn Enter
	5


Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 
NĂM HỌC 2011 – 2012









Môn kiểm tra: Tin học





Ngày kiểm tra: 28/11/ 2011





Thời gian làm bài: 45 phút

Cho bảng sau:
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Câu 1 ( 1 điểm).  

Tính Tổng điểm thi của 3 môn.
Câu 2 ( 1 điểm).  

Dùng hàm thích hợp để đánh giá trong cột H theo tiêu chuẩn sau: Nếu Tổng điểm >=23 là Giỏi, ngược lại là Bình thường.

Câu 3 ( 1 điểm).  

Dùng hàm thích hợp để tình Điểm thi biết: Nếu Mã ưu tiên là mã A thì Tổng điểm cộng thêm 2, nếu là mã B thì cộng thêm 1,5 còn nếu là mã C thì cộng thêm 1.

Câu 4 ( 1 điểm).  

Dùng hàm thích hợp để đánh giá trong cột J theo tiêu chuẩn sau: Nếu Điểm thi >=20 là Trúng tuyển, ngược lại là Không trúng tuyển.

Câu 5 ( 3 điểm).  

Tính tổng điểm theo từng mã ưu tiên.

Câu 6 ( 3 điểm).  
Tính Điểm thi lớn nhất, nhỏ nhất và Điểm thi trung bình.

Hết
	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2011 – 2012










        Đống Đa , ngày    tháng       năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN..
(Hướng dẫn gồm 01 trang)







I. Hướng dẫn chung:


Học sinh phải trình bày cụ thể từng bước để đưa ra được kết quả cuối cùng.

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang
điểm

	1

(1 đ)
	=SUM(D2:F2)
	1

	2

(1 đ)
	=If(G2>=23,”Giỏi”,”Bình thường”)
	1

	3

(1 đ)
	=If(C2=”A”, G2+2,If(C2=”B”, G2+1.5,G2+1))
	1

	4

(1 đ)
	=If(I2>=20,”Trúng tuyển”, “Không trúng tuyển”)
	1

	5

(3 đ)
	=Sumif(C2:C5, “A”, G2:G5)

=Sumif(C2:C5, “B”, G2:G5)

=Sumif(C2:C5, “C”, G2:G5)
	1
1

1

	6

(3 đ)
	=Max(I2:I5)

=Min(I2:I5)

=Average(I2:I5)
	1
1

1


Hết
C:\





Game





Ảnh





Nhạc





Học tập





Giải trí





Chauveongmattroi.MP4





Dihocve.MP3





Banbong.EXE





mario.EXE






































